
PHỤ LỤC IV 
MẪU BÁO CÁO THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG HÀNG NĂM​

Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2019/TT-BCT ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương 

(Dùng cho các cơ sở sản xuất đường mía) 

Tên cơ sở​
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

--------------- 

Số: …… …………, ngày …… tháng …… năm …… 

  

BÁO CÁO THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG 

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố……………… 

Thực hiện quy định của Thông tư số ……/2019/TT-BCT ngày...... tháng … năm 2019 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản 
xuất đường mía, đơn vị……………………….. báo cáo tình hình thực hiện định mức tiêu hao 
năng lượng tại nơi chế biến như sau: 

- Tên cơ sở:.............................................................................................................. 

- Địa chỉ:.................................................................................................................. 

- Mã số thuế:............................................................................................................ 

Các thông tin dưới đây được tổng hợp cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 8 năm 20…… đến 
ngày 31 tháng 7 năm 20…… 

I. Thông tin chung 

Nguyên 
liệu 

Tấn mía 
năm 

Sản lượng và sản phẩm 

Đường thô Đường vàng 
Đường 

trắng (RS) 
Đường tinh 
luyện (RE) 

Khác 

Tấn / Năm Tấn / Năm Tấn / Năm Tấn / Năm Tấn / Năm 

            

            

II. Thông số vận hành cơ bản 



1. Thông số lò hơi: 

Thông số Đơn vị Lò hơi số 
1 

Lò hơi số 
2 

Lò hơi số 
3 

Lò hơi số 
4 

Công suất thiết kế Tấn/giờ         

Công suất thực tế Tấn/giờ         

Áp suất làm việc Bar         

Nhiệt độ hơi ra oC         

Lưu lượng hơi hàng 
năm 

Tấn 
hơi/năm 

        

2. Thông số hơi: 

Vào Tuabin Tuabin ra Đi Công nghệ 

Áp suất Nhiệt độ Áp suất Nhiệt độ Áp suất Nhiệt độ 

Bar oC Bar oC Bar oC 

            

III. Thông số năng lượng tiêu thụ 

1. Nhiên liệu: 

Bã mía 
tiêu thụ 

Sinh khối 
khác 

Dầu FO Dầu DO Than LPG/CNG Khác 

Tấn / Năm Tấn / Năm Tấn / Năm Tấn / Năm Tấn / Năm Tấn / Năm Tấn / Năm 

              

2. Điện năng: 

Máy phát Bán lưới Mua lưới 



kWh / năm kWh / năm kWh / năm 

      

IV. Mức tiêu hao 

Thông số Đơn vị Giá trị 

Suất tiêu hao năng lượng năm nay MJ/tấn SP   

Năng lượng tiết kiệm năm sau 
MJ   

%   

Suất tiêu hao dự kiến năm sau MJ/tấn SP   

So sánh với định mức cùng giai đoạn %   

V. Kế hoạch tiết kiệm năng lượng 

STT 
Tên giải 

pháp 

Tiềm năng tiết kiệm 
năng lượng 

Tiến độ thực hiện 

Năng 
lượn

g 

Đơ
n vị 

Gi
á 
trị 

Tiề
m 

năng 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                                   

2                                   

3                                   

4                                   

5                                   

6                                   



7                                   

8                                   

9                                   

10                                   

VI. Đề xuất, khuyến nghị về việc thực hiện Thông tư (nếu có) 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

  

  …….., ngày … tháng … năm 20…….​
Người đại diện theo pháp luật​
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu 

  

Nguồn: Thông tư 39/2019/TT-BCT 


